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Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1701148  Neáng Chanh Ly  01/01/99  KT1720A1  N  3.12  140  Khá  Kế toán     
 2  B1701216  Nguyễn Tuyết Nghi  04/02/98  KT1720A2  N  3.07  145  Khá  Kế toán     
 3  B1701238  Phan Thị Kiều Tiên  19/08/98  KT1720A2  N  2.45  140  Trung bình  Kế toán     
 4  B1801261  Nguyễn Nhựt Linh  02/04/00  KT1820A1  N  3.26  144  Giỏi  Kế toán     
 5  B1801339  Võ Thị Mỹ Huyền  27/12/00  KT1820A2  N  3.95  148  Xuất sắc  Kế toán     
 6  B1801405  Nguyễn Phạm Hải Yến  12/09/00  KT1820A2  N  3.84  140  Xuất sắc  Kế toán     

 Ngành học: Kế toán ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1800071  La Nguyễn My  03/08/97  KT1820L1  N  2.29  142  Trung bình  Kế toán     
 2  C1800074  Nguyễn Thảo Nguyên  17/01/97  KT1820L1  N  2.22  140  Trung bình  Kế toán     

 Ngành học: Tài chính - Ngân hàng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1701279  Nguyễn Hồng Mơ  13/01/99  KT1721A1  N  3.05  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng     
 2  B1701282  Nguyễn Võ Thu Ngân  09/09/99  KT1721A1  N  2.80  141  Khá  Tài chính - Ngân hàng     
 3  B1701297  Lương Ngọc Tú Như  17/03/99  KT1721A1  N  3.06  142  Khá  Tài chính - Ngân hàng     
 4  B1701350  Châu Thị Yến Linh  20/05/98  KT1721A2  N  2.52  140  Khá  Tài chính - Ngân hàng     

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1701426  Trần Nguyễn Mai Kha  07/12/99  KT1722A1  N  2.73  140  Khá  Quản trị kinh doanh     
 2  B1701444  Vương Thiên Nhi  14/12/99  KT1722A1  N  2.55  144  Khá  Quản trị kinh doanh     
 3  B1701517  Phạm Diệu Mai  13/06/99  KT1722A2  N  3.31  142  Giỏi  Quản trị kinh doanh     
 4  B1701518  Trần Thị My  03/06/98  KT1722A2  N  2.12  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh     
 5  B1701533  Lê Gia Phú  17/04/99  KT1722A2    2.83  147  Khá  Quản trị kinh doanh     
 6  B1701560  Trần Đỗ Thanh Trúc  30/07/99  KT1722A2  N  3.08  149  Khá  Quản trị kinh doanh     

 Ngành học: Quản trị kinh doanh ( Hệ Đại học - Chính quy (liên thông cao đẳng lên đại học))
 1  C1800117  Trần Hoàng Minh  26/09/96  KT1822L1    2.48  140  Trung bình  Quản trị kinh doanh     
 2  C1800118  Trần Ngọc Nhi  11/05/96  KT1822L1  N  2.51  143  Khá  Quản trị kinh doanh     

 Ngành học: Kinh tế nông nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1701667  Vương Hồng Kỳ  21/05/99  KT1723A1  N  2.98  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp     
 2  B1701695  Phan Đặng Thành Tài  11/06/99  KT1723A1    2.50  144  Khá  Kinh tế nông nghiệp     
 3  B1701713  Danh Bữu Trọng  03/10/99  KT1723A1    2.50  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp     
 4  B1701769  Huỳnh Vĩnh Phú  09/07/99  KT1723A2    2.74  140  Khá  Kinh tế nông nghiệp     



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT3
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Marketing ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1402207  Thạch Lâm Sơn  00/00/95  KT1445A1    2.11  145  Trung bình  Marketing     
 2  B1503752  Nguyễn Xuân Hồng  13/09/97  KT1545A1  N  2.94  148  Khá  Marketing     
 3  B1503761  Đinh Hương Lan  10/12/97  KT1545A1  N  3.03  149  Khá  Marketing     
 4  B1702590  Lê Bảo Trân  09/10/99  KT1745A2  N  3.12  141  Khá  Marketing     
 5  B1803174  Nguyễn Thị Đang  26/11/00  KT1845A2  N  2.63  140  Khá  Marketing     

 Ngành học: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1704405  Trương Thiên Ngân  05/06/99  KT1790A1  N  2.51  144  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên     
 2  B1704428  Hứa Tăng Kim Anh  19/10/99  KT1790A2  N  2.13  140  Trung bình  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên     
 3  B1704435  Võ Ngọc Quế Kim  12/08/99  KT1790A2  N  2.56  141  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên     
 4  B1704448  Danh Yến Nhi  05/01/99  KT1790A2  N  2.54  142  Khá  Kinh tế tài nguyên thiên nhiên     

 Ngành học: Kiểm toán ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1706166  Dương Thị Mỹ Đạt  01/10/99  KT17V5A1  N  2.89  142  Khá  Kiểm toán     
 2  B1706193  Nguyễn Hoàng Phúc  29/07/99  KT17V5A1    3.24  140  Giỏi  Kiểm toán     
 3  B1706197  Trần Minh Tâm  19/11/99  KT17V5A1    2.60  145  Khá  Kiểm toán     
 4  B1706211  Nguyễn Thị Ánh Tuyết  07/11/99  KT17V5A1  N  2.89  141  Khá  Kiểm toán     
 5  B1706221  Nguyễn Hồng Diễm  18/10/99  KT17V5A2  N  3.12  146  Khá  Kiểm toán     
 6  B1706225  Phan Cảnh Trương Đăng  03/03/99  KT17V5A2    2.53  144  Khá  Kiểm toán     
 7  B1706255  Mã Anh Tài  24/12/99  KT17V5A2    3.20  141  Giỏi  Kiểm toán     

 Ngành học: Kinh tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607350  Trần Khánh Linh  26/02/96  KT16W1A1  N  2.72  145  Khá  Kinh tế     
 2  B1607362  Nguyễn Thanh Ngân  09/02/98  KT16W1A1  N  2.67  144  Khá  Kinh tế     
 3  B1707215  Hồ Hồng Nhi  18/08/99  KT17W1A1  N  2.79  141  Khá  Kinh tế     
 4  B1707228  Nguyễn Thị Thanh Thảo  25/05/99  KT17W1A1  N  2.85  141  Khá  Kinh tế     
 5  B1707312  Lê Thị Thúy Vi  06/04/99  KT17W1A2  N  2.13  142  Trung bình  Kinh tế     

 Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707413  Võ Huỳnh Mai  08/09/99  KT17W2A2  N  2.70  141  Khá  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành     

 Ngành học: Kinh doanh thương mại ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607580  Văn Thành Thiện  12/10/96  KT16W3A1    2.55  140  Khá  Kinh doanh thương mại     
 2  B1610838  Nguyễn Thị Ngọc Giàu  04/12/98  KT16W3A2  N  2.24  142  Trung bình  Kinh doanh thương mại     
 3  B1707532  Trần Việt Hòa  06/06/99  KT17W3A2    2.87  140  Khá  Kinh doanh thương mại     
 4  B1707564  Trần Thị Mai Quỳnh  16/12/99  KT17W3A2  N  2.58  140  Khá  Kinh doanh thương mại     
 5  C1700061  Nguyễn Thị Kiều Phương  12/05/96  KT17W3A2  N  2.14  141  Trung bình  Kinh doanh thương mại     

 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1502484  Sử Bùi Gia Huy  27/02/97  KT15W4A9    2.32  151  Trung bình  Kinh doanh quốc tế     SS



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: KT3
Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kinh doanh quốc tế ( Hệ Đại học - Chính quy)

 2  B1707610  Nguyễn Thị Kim Ngân  02/09/99  KT17W4A1  N  3.23  145  Giỏi  Kinh doanh quốc tế     
Tổng số danh sách: 53 sinh viên
    Ngày 07 tháng 09 năm 2021

Phó Trưởng Khoa Kinh tế Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


